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QUYẾT ĐỊNH 
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 69/2003/QĐ-BTC NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2003 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU, QUÁ CẢNH; PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH, QUÁ CẢNH TẠI KHU VỰC KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ THƯƠNG MẠI LAO BẢO, TỈNH QUẢNG TRỊ

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001-QH10 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2001;
Căn cứ Nghị định 101/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hàng một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05.11.2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Quyết định 219/1998/QĐ-TTg ngày 12/11/1998 và Quyết định 08/2002/QĐ-TTg ngày 11/01/2002 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế Khu Thương mại Lao Bảo;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan;
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh vào, ra khu vực khuyến khích phát triển kinh tế và thương mại Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Thông tư 04/1999/TT-TCHQ ngày 18 tháng 6 năm 1999 của Tổng cục Hải quan quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh tại khu vực khuyến khích phát triển kinh tế và thương mại Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị.

Điều 3: Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

	 
	Trương Chí Trung
(Đã ký)


 

QUY ĐỊNH 
VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU, QUÁ CẢNH; PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH, QUÁ CẢNH TẠI KHU VỰC KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ THƯƠNG MẠI LAO BẢO, TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 69/2003/QĐ-BTC ngày 14 tháng 5 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Văn bản này hướng dẫn về thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh vào, ra khu vực khuyến khích phát triển kinh tế và thương mại Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị (sau đây viết tắt là Khu TMLB). 

2. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc loại hình nào thì áp dụng quy trình thủ tục hải quan hiện hành đối với loại hình đó.

3. Chính sách ưu đãi về thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của các doanh nghiệp Khu TMLB thực hiện theo quy định tại Quyết định 219/1998/QĐ-TTg ngày 12/11/1998 và Quyết định 08/2002/QĐ-TTg ngày 11/01/2002 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư 16/2002/TT-BTC ngày 08/2/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng tại Khu TMLB, tỉnh Quảng Trị và các văn bản khác của Bộ Tài chính liên quan đến lĩnh vực thuế đối với Khu TMLB.

Chính sách mặt hàng xuất nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Quyết định 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2001 - 2005 và các văn bản hướng dẫn thực hiện Quyết định 46/2001/QĐ-TTg của các Bộ Ngành có liên quan; Thông tư số 11/1999/TT-BTM ngày 11/5/1999 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Quyết định 219/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

4. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh qua Khu TMLB chỉ được đi qua cổng A (là cửa khẩu quốc tế Lao Bảo) và cổng B (nằm trên trục đường 9 đặt tại cuối xã Tân Hợp là điểm cuối của Khu TMLB về phía nội địa Việt Nam).

5. Hàng hóa từ nội địa xuất khẩu ra nước ngoài qua cửa khẩu Lao Bảo làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan nội địa hoặc tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Việc vận chuyển hàng đến cửa khẩu Lao Bảo thực hiện theo quy định đối với hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu.

6. Hàng hóa từ nước ngoài nhập khẩu vào nội địa qua cửa khẩu Lao Bảo được làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo hoặc tại Chi cục Hải quan nội địa. 

Trường hợp làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan nội địa thì việc vận chuyển hàng hóa từ cửa khẩu Lao Bảo về địa điểm trong nội địa thực hiện theo quy định đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu. 

Trường hợp làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo: Hàng hóa khi đi qua Khu TMLB phải chịu sự giám sát của Chi cục Hải quan Khu TMLB. 

7. Hàng hóa từ Khu TMLB xuất khẩu ra nước ngoài: 

- Nếu đi qua cổng B thì làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan Khu TMLB.

- Nếu đi qua cổng A thì làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo.

8. Hàng hóa từ Khu TMLB đưa vào nội địa tiêu thụ làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan Khu TMLB.

9. Phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; hàng hóa, hành lý, ngoại hối của người xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo.

10. Khi được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập Trạm kiểm soát liên hợp tại điểm nối giữa đường Hồ Chí Minh với Khu TMLB, Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị có trách nhiệm bố trí lực lượng để kiểm tra, giám sát hàng hóa, phương tiện vận tải vào ra Khu TMLB tại điểm này. 

Trong khi Trạm kiểm soát liên hợp chưa được thành lập, Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị bố trí một trạm kiểm soát hải quan giám sát phương tiện vận tải nội địa đi qua Khu TMLB. Trạm này không làm thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh. 

Phương tiện vận tải nội địa đi qua Khu TMLB phải chịu sự giám sát của Hải quan trạm này và Hải quan cổng B Khu TMLB.

11. Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị chịu trách nhiệm chống buôn lậu, ngăn chặn việc nhập khẩu trái phép hàng hóa qua biên giới, chống gian lận thương mại trong phạm vi, địa bàn hoạt động của Hải quan được quy định tại Nghị định 107/2002/NĐ-CP ngày 23/12/2002 của Chính phủ. Ngoài địa bàn hoạt động của Hải quan, UBND tỉnh Quảng Trị chịu trách nhiệm chỉ đạo các lực lượng chức năng khác đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển hàng lậu từ Khu TMLB vào nội địa.

II. THỦ TỤC HẢI QUAN
1. Hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào Khu TMLB:

1.1. Đối với hàng hóa nhập khẩu vào Khu TMLB qua cổng B:

a/ Trách nhiệm của doanh nghiệp Khu TMLB:

- Khai hải quan và nộp hồ sơ hải quan theo đúng quy định đối với từng loại hình nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Khu TMLB.

- Thực hiện các nghĩa vụ khác quy định tại Luật Hải quan, Nghị định 101/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan và các văn bản hướng dẫn về vấn đề này.

b/ Trách nhiệm của Chi cục Hải quan Khu TMLB:

- Thực hiện các bước thủ tục theo đúng quy định đối với từng loại hình nhập khẩu.

- Thực hiện các quy định đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu.

c/ Trách nhiệm của Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập:

Thực hiện các quy định về nhiệm vụ của Hải quan cửa khẩu nhập đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu.

d/ Trách nhiệm của Hải quan cổng B:

Chịu trách nhiệm kiểm soát, giám sát hàng hóa khi hàng hóa đi qua cổng B để vào Khu TMLB. 

1.2. Đối với hàng hóa nhập khẩu qua cổng A:

a/ Trách nhiệm của doanh nghiệp Khu TMLB:

- Khai hải quan và nộp hồ sơ hải quan theo đúng quy định đối với từng loại hình nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo.

- Thực hiện các nghĩa vụ khác quy định tại Luật Hải quan, Nghị định 101/2001/NĐ-CP ngày 31.12.2001 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan và các văn bản hướng dẫn về vấn đề này.

b/ Trách nhiệm của Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo:

- Thực hiện các bước thủ tục theo đúng quy định đối với từng loại hình nhập khẩu.

- Thông báo cho Chi cục Hải quan Khu TMLB các số liệu liên quan đến lô hàng nhập khẩu.

2. Đối với hàng hóa từ nội địa đưa vào Khu TMLB:

Cơ quan Hải quan chỉ làm thủ tục khi doanh nghiệp có yêu cầu. Thủ tục hải quan được thực hiện như sau:

2.1. Trường hợp doanh nghiệp nội địa đăng ký làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan Khu TMLB:

a/ Trách nhiệm của doanh nghiệp Khu TMLB và doanh nghiệp nội địa:

- Khai hải quan và nộp hồ sơ hải quan theo đúng quy định đối với từng loại hình xuất nhập khẩu. Trường hợp vận chuyển hàng hóa nội bộ giữa doanh nghiệp và chi nhánh trong và ngoài Khu TMLB thì thay thế Hợp đồng mua bán bằng chứng từ xuất kho.

- Thực hiện các nghĩa vụ khác quy định tại Luật Hải quan, Nghị định 101/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, chế đội kiểm tra, giám sát hải quan và các văn bản hướng dẫn về vấn đề này.

b/ Trách nhiệm của Chi cục Hải quan Khu TMLB:

- Làm thủ tục xuất khẩu cho doanh nghiệp nội địa và thủ tục nhập khẩu cho doanh nghiệp Khu TMLB theo đúng quy định đối với từng loại hình xuất khẩu, nhập khẩu.

- Xác nhận "Hàng đưa vào Khu TMLB" vào ô 27 trên tờ khai xuất khẩu của doanh nghiệp nội địa, xác nhận "Đã làm thủ tục hải quan" vào ô 38 trên tờ khai nhập khẩu của doanh nghiệp Khu TMLB.

2.2 Trường hợp doanh nghiệp nội địa đăng ký tờ khai xuất khẩu tại Chi cục Hải quan nội địa:

a/ Trách nhiệm của doanh nghiệp nội địa:

- Khai hải quan và nộp hồ sơ hải quan theo đúng quy định đối với từng loại hình xuất khẩu. 

- Thực hiện các nghĩa vụ khác quy định tại Luật Hải quan, Nghị định 101/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, chế đội kiểm tra, giám sát hải quan và các văn bản hướng dẫn về vấn đề này.

b/ Trách nhiệm của Chi cục Hải quan đăng ký tờ khai xuất khẩu:

- Thực hiện việc đăng ký tờ khai xuất khẩu theo đúng quy định đối với từng loại hình xuất khẩu.

- Thực hiện các quy định về hàng xuất khẩu chuyển cửa khẩu.

c/ Trách nhiệm của doanh nghiệp Khu TMLB:

- Khai hải quan và nộp hồ sơ hải quan theo đúng quy định đối với từng loại hình nhập khẩu.

- Thực hiện các nghĩa vụ khác quy định tại Luật Hải quan, Nghị định 101/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, chế đội kiểm tra, giám sát hải quan và các văn bản hướng dẫn về vấn đề này.

d/ Trách nhiệm của Chi cục Hải quan Khu TMLB:

- Làm thủ tục hải quan cho hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp Khu TMLB theo đúng quy định hiện hành đối với từng loại hình nhập khẩu.

- Thực hiện nhiệm vụ của Hải quan cửa khẩu xuất đối với hàng xuất khẩu chuyển cửa khẩu của doanh nghiệp nội địa theo đúng quy định hiện hành đối với hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu (trừ việc xác nhận thực xuất).

- Xác nhận "Hàng đưa vào Khu TMLB" vào ô 27 trên tờ khai xuất khẩu của doanh nghiệp nội địa, xác nhận "Đã làm thủ tục hải quan" vào ô 38 trên tờ khai nhập khẩu của doanh nghiệp Khu TMLB.

3. Hàng hóa từ Khu TMLB xuất khẩu ra nước ngoài:

3.1 Đối với hàng hóa xuất khẩu đi qua cổng B:

a/ Trách nhiệm của doanh nghiệp Khu TMLB:

- Khai hải quan và nộp hồ sơ hải quan theo đúng quy định đối với từng loại hình xuất khẩu tại Chi cục Hải quan Khu TMLB.

- Thực hiện các nghĩa vụ khác quy định tại Luật Hải quan, Nghị định 101/2001/NĐ-CP ngày 31.12.2001 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, chế đội kiểm tra, giám sát hải quan và các văn bản hướng dẫn về vấn đề này.

b/ Trách nhiệm của Chi cục Hải quan Khu TMLB:

- Thực hiện các bước thủ tục đối với hàng xuất khẩu theo đúng quy định hiện hành.

- Làm thủ tục chuyển cửa khẩu đối với hàng xuất khẩu để vận chuyển hàng hóa đến cửa khẩu xuất theo đúng quy định.

c/ Trách nhiệm của Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất:

Thực hiện các quy định về nhiệm vụ của Hải quan cửa khẩu xuất đối với hàng xuất khẩu chuyển cửa khẩu.

d/ Trách nhiệm của Hải quan cổng B:

Chịu trách nhiệm kiểm soát, giám sát hàng hóa từ Khu TMLB đi qua cổng B để xuất khẩu ra nước ngoài qua cửa khẩu xuất.

3.2. Đối với hàng hóa xuất khẩu qua cổng A:

a/ Trách nhiệm của doanh nghiệp Khu TMLB:

- Khai hải quan và nộp hồ sơ hải quan theo đúng quy định đối với từng loại hình xuất khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo.

- Thực hiện các nghĩa vụ khác quy định tại Luật Hải quan, Nghị định 101/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, chế đội kiểm tra, giám sát hải quan và các văn bản hướng dẫn về vấn đề này.

b/ Trách nhiệm của Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo:

- Thực hiện các bước thủ tục đối với hàng xuất khẩu, thực hiện nhiệm vụ của Hải quan cửa khẩu xuất theo đúng quy định hiện hành.

- Thông báo cho Chi cục Hải quan Khu TMLB các số liệu liên quan đến lô hàng xuất khẩu.

4. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa từ Khu TMLB đưa vào nội địa:

a/ Trách nhiệm của doanh nghiệp Khu TMLB (bên bán) và doanh nghiệp nội địa (bên mua):

- Khai hải quan và nộp hồ sơ hải quan theo đúng quy định đối với từng loại hình xuất nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Khu TMLB. Trường hợp vận chuyển hàng hóa nội bộ giữa doanh nghiệp và chi nhánh trong và ngoài Khu TMLB thì trong hồ sơ hải quan thay thế Hợp đồng bằng chứng từ xuất kho.

- Doanh nghiệp Khu TMLB phải nộp thêm cho cơ quan Hải quan bảo sao Tờ khai hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào Khu TMLB nếu hàng hóa đưa vào nội địa là hàng hóa có nguồn gốc nước ngoài.

Doanh nghiệp Khu TMLB (bên bán) phải nộp cho Chi cục Hải quan Khu TMLB bản định mức nguyên liệu nhập khẩu từ nước ngoài cấu thành trong sản phẩm nếu là hàng hóa sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại Khu TMLB có sử dụng nguyên liệu, linh kiện của nước ngoài.

- Thực hiện các nghĩa vụ khác quy định tại Luật Hải quan, Nghị định 101/2001/NĐ-CP ngày 31.12.2001 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan và các văn bản hướng dẫn về vấn đề này.

b/ Trách nhiệm của Chi cục Hải quan Khu TMLB:

- Làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu của doanh nghiệp Khu TMLB và hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp nội địa theo đúng quy định. 

- Trường hợp hàng hóa từ nước ngoài nhập khẩu vào Khu TMLB tiêu thụ không hết xin đưa vào tiêu thụ nội địa: Hải quan căn cứ vào bộ hồ sơ nhập khẩu ban đầu để làm thủ tục nhập khẩu. Hàng hóa thuộc loại hình nhập khẩu nào thì áp dụng thủ tục theo loại hình đó. 

c/ Trách nhiệm của Hải quan cổng B:

- Chịu trách nhiệm kiểm soát, giám sát hàng hóa khi hàng hóa đi qua cổng B để vào nội địa. 

- Làm thủ tục cho hàng hóa phi mậu dịch từ Khu TMLB đưa vào nội địa.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện Quyết định này; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để thực hiện đúng Quy chế Khu Thương mại Lao Bảo ban hành kèm theo Quyết định 219/1998/QĐ-TTg ngày 12/11/1998 và Quyết định số 08/2002/QĐ-TTg ngày 11/01/2002 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản khác có liên quan.

2. Tổng cục Hải quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố khác thực hiện nghiêm túc Quyết định này. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc đề nghị kịp thời báo cáo Bộ Tài chính để giải quyết.

